	Biểu số 29-6T/N
Ngày nhận báo cáo:
Ước 6 tháng: ngày 10 tháng 5
Ước năm: ngày 10 tháng 12
Chính thức năm: ngày 10 tháng 3 năm sau
	Đơn vị báo cáo:
Các BQLDA, các đơn vị có dự án
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục HHVN (Phòng KHĐT)


KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH
Quý….., năm…..

	Nội dung
	Đơn vị tính
	Khối lượng dự án
	Khối lượng hoàn thành từ đầu dự án đến hết năm trước
	Khối lượng hoàn thành năm báo cáo

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Làm mới
	Cải tạo, nâng cấp
	
	Làm mới
	Cải tạo, nâng cấp

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Công trình do Trung ương, Bộ GTVT giao cho đơn vị làm chủ đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Nguồn ODA
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cầu cảng biển
	m
	
	
	
	
	
	
	

	- Luông hàng hải, nạo vét, đê kè..
	Km
	
	
	
	
	
	
	

	- Công trình khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Nguồn NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cầu cảng biển
	m
	
	
	
	
	
	
	

	- Luông hàng hải, nạo vét, đê kè..
	Km
	
	
	
	
	
	
	

	- Công trình khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Nguồn TPCP
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cầu cảng biển
	m
	
	
	
	
	
	
	

	- Luông hàng hải, nạo vét, đê kè..
	Km
	
	
	
	
	
	
	

	- Công trình khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Công trình do địa phương quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	...., ngày … tháng … năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


Ghi chú: Khối lượng chủ yếu xây dựng cơ bản hoàn thành bao gồm: các hạng mục chủ yếu của dự án đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện hoàn thành trong kỳ báo cáo (Quý, năm).

